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TÒA ÁN NHÂN DÂN Q. HẢI CHÂU     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           

 Bản án số: 23/2020/HNGĐ-ST 

 Ngày: 16 – 9 - 2020 
 

“V/v Ly hôn, nuôi con” 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 
 
 

 

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đoàn Công Quốc 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông    Tru  n   nh 

                                       2. Ông Hoàng Minh Trinh  
 

- Thư ký phiên tòa: Bà Tr n Th   inh Ph  ng – Thư ký Tòa án nhân dân quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 

-  i m s t Vi n ki m s t nh n   n  u n H i  h u  thành ph   à   ng tham 

gia phiên tòa: Bà Hà Th  Thu Hi u 
 
 
 

Trong ngày 16 tháng 9  n       , t i tr  s  Tòa án nhân dân quận Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng   t    s  th     ng khai v  án th   ý số 38/2020/TLST-HNGĐ ngày 

04 tháng 3 n        v  tranh  h p “Ly hôn, nuôi con" th    uy t   nh  ưa v  án ra   t 

   số 25/20    Đ   T-HNGĐ ngày           và Th ng  á       i phi n tòa số 

        TB-T  ngày           gi a  á   ư ng s : 

- Nguyên đơn: Bà Ngu  n Th  Ánh V - sinh n    9  ; 

- Bị đơn: Ông Tr n Công T - sinh n    9 5;  

Cùng trú t i:     ường B, phường H, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng; 
        

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

  Theo đơn  h i  i n đ  ng y 19/02/2020 v  các   n t   hai,  iên   n h a gi i 

trong quá tr nh gi i quy t v  án, nguyên đơn –    Nguy n Thị  nh V tr nh   y: Bà và 

 ng Tr n C ng T k t h n v i nhau t  n   2016,      ng ký k t h n t i  y  an nhân dân 

phường T, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. H n nhân tr n    s  t  nguy n, sau khi 

k t h n th  v   h ng v   hung sống t i 144  ường Y, phường H, quận Hải Châu, thành 

phố Đà Nẵng   n n        th   huy n v  sống t i 23  ường B, phường H, quận Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng. 

Cu   sống sau h n nhân h nh phú   ư     t thời gian,   n n      7 th  v  

 h ng phát sinh  âu thu n, nguy n nhân  à d  t nh  á h kh ng hòa h p, v   h ng hay 

gây g  nhau.  ng T sống thi u trá h nhi   v i   n  ái, thường  uy n nhậu nh t, kh ng 

 h      gia   nh.   
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Nay  à V  h  r ng t nh  ả  v   h ng kh ng  òn,        h h n nhân kh ng   t 

 ư   n n    ngh  Tòa án giải quy t  h   à  ư    y h n v i  ng Tr n C ng T. 

     n  hung: Gi a  à và  ng T C       n  hung  à Tr n K, sinh ngày  9         

và Tr n C ng K, sinh ngày  5      9. 

Ly hôn,  à V    ngh   ư   tr   ti p nu i  ả hai   n  hung và y u   u ông T    

ngh a v    p dư ng nu i   n   i tháng   .   .         háu. 
 

T i phi n tòa, sau khi ngh    ng khai ý ki n tr nh  ày   a      n – Tr n C ng T, 

 à  i u  h nh   i y u   u v    n  hung như sau: Bà tr   ti p nu i   n  hung Tr n C ng 

K, gia    n  hung Tr n K  h   ng Tr n C ng T tr   ti p nu i dư ng   ng thời  ng T    

ngh a v    p dư ng nu i  háu Tr n Công K   i tháng  .   .    . 

   tài sản  hung:  h ng y u   u Tòa án giải quy t. 

   n   hung:  h ng   . 

  T i đơn tr nh ng y 15/5/2020 c ng nh  t i phiên h a gi i  c ng  ng y  ị đơn – 

ông Tr n Công T tr nh   y:  ng thống nh t v i tr nh  ày   a  à Nguy n Th   nh V v  

thời  i   và n i   ng ký k t h n.  ng   ng  á    nh t  n        v   h ng    phát sinh 

 âu thu n, tuy nhi n th    ng  âu thu n  h   à   i vả  h  kh ng tr   tr ng   n     

phải  y h n. Bản thân  ng  òn y u thư ng v    n n n   ng  uốn  ư     àn t       ng 

nu i d y   n  ái.      n  hung,  ng  á    nh v   h ng    hai   n  hung  úng như  à V 

tr nh  ày;    tài sản  hung,  ng   ng kh ng y u   u Tòa án giải quy t;    n   hung  ng 

 á    nh kh ng   . 

T i  ản tr nh  ày ngày           g i   n Tòa án,  ng T v n kh ng   ng ý  y h n. 

Tuy nhi n n u  à V ki n quy t  y h n th   ối v i v n      n  ái  ng    ý ki n như sau: 

         p dư ng nu i   n, n u Tòa án gia   ả hai   n  hung  h   à  ân tr   ti p nu i 

dư ng th   ng  h     khả n ng   p dư ng nu i   n   i tháng  .   .      háu. Ng ài ra 

 ng   ng    ngh  Tòa án       t gia   háu Tr n K  h   ng tr   ti p nu i dư ng, gia  

 háu Tr n C ng K  h   à Nguy n Th   nh V tr   ti p nu i dư ng,  ng t  nguy n   p 

dư ng nu i  háu Tr n C ng K   i tháng  .   .    . 

* T i  i n  ản  á   inh v  quan h  h n nhân,   a phư ng n i  ư trú   a v   h ng 

ông T  à V th  hi n  á  n i dung v  quan h  h n nhân, thời  i     ng ký k t h n   n 

 hung, ph  h p v i  ời khai   a  á    n  ư ng s . Đ a phư ng  á  nhận v   h ng  ng T, 

 à  âVn     âu thu n tuy nhi n kh ng r  nguy n nhân  âu thu n.    tài sản  hung, n  

 hung   a v   h ng th    a phư ng kh ng r . 

* Đ i di n  i n ki   sát tha  gia phi n tòa phát  i u quan  i   v  v  án như sau: 

   th  t   tố t ng: Tòa án    th   ý v  án  úng th   quy n, quá tr nh giải quy t v  

án    th   hi n   y     ác th  t   tố t ng,  á    n  ư ng s      ư   ti p  ận,   ng khai 

 h ng    v  v  án và   ng       ý ki n tr nh  ày   a   nh. B    n Tr n C ng T     ư   

tri u tập h p    nhưng    v ng   t   n   n th  hai kh ng     ý d . D    ,   n    Đi u 

    B   uật tố t ng dân s , Tòa án   t    v ng   t      n  à ph  h p. 

   n i dung:   t quan h  h n nhân gi a  à Nguy n Th   nh V và  ng Tr n C ng 

T      n     tr   tr ng, quá tr nh giải quy t v  án Tòa án    nhi u   n   ng vi n, hòa 

giải     á    n v   hung sống v i nhau nhưng nguy n   n v n gi  nguy n ý ki n    ngh  
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Tòa án giải quy   y h n. B    n kh ng   ng ý  y h n nhưng   i kh ng tha  gia  á  phi n 

tòa    Tòa án   ng vi n, hòa giải,  i u này th  hi n      n kh ng tha thi t n u k   quan 

h  h n nhân. D        ngh  H i   ng   t      n    kh ản   Đi u 5   uật h n nhân và 

gia   nh,  h p nhận y u   u kh i ki n   a  à Nguy n Th   nh V,  h   à V  ư    y h n 

v i  ng Tr n C ng T.      n  hung,    ngh  H i   ng   t      n     á  Đi u   ,   ,    

 uật h n nhân và gia   nh gia    n  hung Tr n K  h   ng Tr n C ng T tr   ti p nu i 

dư ng, gia    n  hung Tr n C ng K  h   à Nguy n Th   nh V tr   ti p nu i dư ng, 

 ng Tr n C ng T    ngh a v    p dư ng  háu Tr n C ng K   i tháng  .   .    .    tài 

sản  hung, n   hung    ngh  H i   ng   t    kh ng     ập. 
 

                               NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 ua       t   y   , t àn di n  h ng   , tài  i u, y u   u   a nguy n   n tr ng quá 

tr nh giải quy t v  án   ng như t i phi n tòa, H i   ng   t    nhận   nh v   á  v n      a 

v  án như sau: 

       tố t ng: 
 

[1.1]    th   quy n: Đây  à v  án tranh  h p v   y h n, quy   nh t i kh ản   Đi u 

   B   uật tố t ng dân s . B    n – ông Tr n C ng T  ư trú t i 23  ường B, phường H, 

quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng. D    ,   n     i   a kh ản   Đi u  5;  i   a kh ản   Đi u 

 9 B   uật tố t ng dân s  Tòa án nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng th   ý giải 

quy t  à  úng th   quy n. 
 

[1.2]    tr nh t , th  t   tố t ng: Tòa án    th   hi n  úng tr nh t , th  t   tố t ng, 

g i   y     á  v n  ản tố t ng  h   á    n  ư ng s ,      n   ng       v n  ản phản 

h i ý ki n   a   nh và tha  gia   t tr ng  a phi n hòa giải tr ng quá tr nh giải quy t v  

án. T i phi n tòa h   nay,      n v ng   t   n th  hai kh ng     ý d . D    ,   n    

Đi u     B   uật tố t ng dân s , H i   ng   t    ti n hành   t    v ng   t      n. 
 

[2]    n i dung v  án:   t y u   u kh i ki n   a nguy n   n th  th y r ng: 

  .      quan h  h n nhân: Bà Nguy n Th  Th   nh V và  ng Tr n C ng T k t 

h n tr n    s  t  nguy n,      ng ký k t h n th   quy   nh t i Đi u 9  uật h n nhân và 

gia   nh,  à h n nhân h p pháp.  au khi k t h n  ư     t thời gian th  v   h ng phát 

sinh  âu thu n, nguy n nhân  à d    t   ng quan  i  , v   h ng   i vả nhau. Th   như 

 à  ân tr nh  ày  à d   ng Tu n sống thi u trá h nhi   v i gia   nh. 
 

 uá tr nh giải quy t v  án, Tòa án   ng      ng vi n, hòa giải    v   h ng v  

  àn t ,  hung sống v i nhau. T i phi n hòa giải ngày 15/5/2020 ông T   ng th a nhận 

v   h ng      i vả,   t   ng quan  i  . Tuy nhi n t  khi th   ý v  án  h    n nay,  âu 

thu n v   h ng v n kh ng  ư    ải thi n,  à V v n ki n quy t    ngh  Tòa án giải quy t 

 y h n.     d  t i v n  ản tr nh  ày   ng như n i dung t i  i n  ản hòa giải ngày 

15/5/2020, ông T   u  á    nh v n  òn thư ng y u v    n n n kh ng   ng ý  y h n. 

  ng  á  phi n hòa giải  òn   i  ng   u kh ng tha  gia. T i phi n tòa h   nay  ng T 

v ng   t   n   n th  hai kh ng     ý d . Đi u này th  hi n  ng kh ng  òn tha thi t n u 

k   quan h  h n nhân, kh ng   uốn hòa giải, hàn g n quan h  v   h ng.  
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D    , H i   ng   t    th y r ng  âu thu n v   h ng gi a  ng T, bà V    th   s  

tr   tr ng,        h h n nhân kh ng   t  ư  ,  ời sống  hung kh ng th  k   dài, n n 

  n    kh ản   Đi u 5   uật h n nhân và gia   nh  h p nhận y u   u kh i ki n   a  à 

Vân,  h   à  ư    y h n v i  ng Tu n như quan  i     a   i di n  i n ki   sát t i 

phiên tòa. 
 
 

   .        n  hung: Gi a  à V và  ng T         n  hung  à Tr n K, sinh ngày 

 9         và Tr n C ng K, sinh ngày  5      9. Th   nguy n v ng  à V t i phi n tòa 

 à  uốn  ư   tr   ti p nu i  háu Tr n C ng K, gia   háu Tr n K  h   ng Tr n C ng T 

tr   ti p nu i dư ng,  ng T    ngh a v    p dư ng nu i  háu Tr n C ng K   i tháng 

 .   .    . N i dung này ph  h p v i ý ki n tr nh  ày   a  ng T t i   n tr nh  ày ngày 

          và ph  h p v i  á  Đi u   ,   ,     uật h n nhân gia   nh n n H i   ng   t 

    h p nhận tuy n gia    n và  u   ngh a v    p dư ng như tr n. 

   thời  i     t   u th   hi n ngh a v    p dư ng: Đ   ả   ả  nguy n t   k p 

thời  áp  ng nhu   u thi t y u tr ng vi   nu i   n, H i   ng   t     n   nh  u    ng 

Tr n C ng Tu n    ngh a v    p dư ng k  t  ngày tuy n án s  th   h   nay. 

  .      tài sản  hung và n   hung: Nguy n   n,      n   u  á    nh v   h ng 

kh ng    n   hung và kh ng y u   u giải quy t  ối v i tài sản  hung n n H i   ng   t 

   kh ng       t. 

       án ph : Đư ng s  phải  h u án ph  th   quy   nh t i Đi u     B   uật tố 

t ng dân s  và Ngh  quy t số           BT  H   ngày              a  y  an 

thường v   uố  h i. 

       quy n kháng  á :  uy n kháng  á    a nguy n   n,      n  ư   th   hi n 

th   quy   nh t i Đi u     B   uật tố t ng dân s ;   

 

V  các lẽ trên; 

                                       QUYẾT ĐỊNH  
 

 

C n    và : kh ản   Đi u   ;  i   a kh ản   Đi u  5;  i   a kh ản   Đi u  9; 

Đi u    ; Đi u    ; Đi u     B   uật tố t ng; kh ản   Đi u 5 ; Đi u   ; Đi u   ; Đi u 

    uật H n nhân và Gia   nh; Ngh  quy t số           BT  H   ngày            

  a  y  an thường v   uố  h i. 
 

Ch p nhận y u   u kh i ki n   a  à Nguy n Th   nh V  ối v i  ng Tr n C ng T 

*   : 

 . V  hôn nh n: Bà Nguy n Th   nh V  ư    y h n v i  ng Tr n C ng T. 

2. V  con chung: Giao  háu Tr n K, sinh ngày 09/02/2016  h   ng Tr n C ng T 

tr   ti p nu i dư ng, gia   háu Tr n C ng K, sinh ngày  5      9  h   à Nguy n Th  

 nh V tr   ti p nu i dư ng, ông Tr n C ng T    ngh a v    p dư ng nu i  háu Tr n 

Công K   i tháng  .   .      h    n khi  háu K       tuổi. Thời gian   t   u   p 

dư ng t nh t  ngày tuy n án s  th   – 16/9/2020.                        . 
 

   t  ngày người    quy n y u   u   p dư ng      n y u   u   p dư ng, n u 

người    ngh a v    p dư ng  hậ  th   hi n ngh a v    p dư ng th  phải  h u   i su t 

 ối v i số ti n  hậ    p dư ng tư ng  ng v i thời gian  hậ    p dư ng.   i su t phát 
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sinh d   hậ  th   hi n ngh a v   ư    á    nh th   thỏa thuận   a  á    n nhưng kh ng 

 ư   vư t quá       i su t  ư   quy   nh t i kh ản   Đi u       a B   uật dân s ; n u 

kh ng    thỏa thuận th  th   hi n th   quy   nh t i kh ản   Đi u       a B   uật dân s . 
 

 au khi  y h n,  á    n  ư ng s  v n    các quy n và ngh a v   ối v i   n chung 

th   quy   nh   a pháp  uật. B n kh ng tr   ti p nuôi con    quy n  i   i, th   n  , 

 h   s  , giá  d     n  hung, kh ng ai  ư   quy n ng n  ản.  hi   n thi t, v    i ích 

  n  hung  á    n    quy n  à    n  in thay  ổi người tr   ti p nu i   n h    thay  ổi 

      p dư ng nuôi con. 
 

3. V  án phí: Bà Nguy n Th   nh V phải  h u    .     án ph  h n nhân gia   nh 

s  th  . Nhưng  ư   tr  và  số ti n    .     t    ng án ph   à V    n p th    i n  ai 

thu t    ng án ph ,    ph  Tòa án số    8904 ngày 28/02/2020 t i Chi     thi hành án 

dân s  quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  Bà V    n p    án ph  .  

Bu    ng Tr n C ng T phải  h u    .     án ph    p dư ng.  
 

4. V  qu  n  háng cáo:  n    s  th  ,  á   h  nguy n   n      t t i phi n tòa 

 i t    quy n kháng  á   ản án này tr ng thời h n  5 ngày k  t  ngày tuy n án h   nay. 

 i ng      n v ng   t t i phi n tòa    quy n kháng  á   ản án tr ng thời h n  5 ngày k  

t  ngày nhận  ư    ản sa   ản án. 

Tr ờng hợp   n án, quy t định đ ợc thi h nh theo quy định t i Đi u 2 Luật thi 

hành án dân s  th  ng ời đ ợc thi h nh án dân s , ng ời ph i thi h nh án dân s  có 

quy n tho  thuận thi h nh án, quy n thi h nh án, t  nguy n thi h nh án, hoặc  ị c ỡng 

ch  thi h nh án theo quy định t i các Đi u 6, 7 v  9 Luật thi h nh án dân s ; thời hi u thi 

hành án đ ợc th c hi n theo quy định t i Đi u 30 Luật thi h nh án dân s . 
 

 ơi nh n:                                                                TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- VKSND quận H i Châu;                                               Thẩm phán - Chủ tọa phi n toà 
- Đ ơng s ;             ( ã ký) 

- Chi c c TH  DS quận H i Châu; 

- UBND  . H a C ờng B c,   H i Châu;                              

- L u hồ sơ. 

 

                                                                                          Đoàn Công Quốc 
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